
VIỆT N
A
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NHẬP KHẨU
TÍN DỤNG THƯ NHẬP KHẨU
Phát hành Tín Dụng Thư Không Hủy Ngang
Phí phát hành
Tính theo tháng
Tối thiểu

0.20%
$100

Tu chỉnh Tín Dụng Thư
Tăng giá trị/gia hạn hiệu lực Tương tự phí phát hành
Tối thiểu
Các tu chỉnh khác
Hủy tín dụng thư

$100
$75
$100

Thanh toán theo Tín Dụng Thư Trả Ngay
Phí cố định theo từng giao dịch
Tối thiểu

0.15%
$100

Thanh toán theo Tín Dụng Thư Trả Chậm
Phí cố định theo từng giao dịch
Tối thiểu

0.15%
$100

Chấp Nhận Hối Phiếu Có Kỳ Hạn
Tính theo tháng
Tối thiểu

0.25% 
$100

Chứng Từ Bất Hợp Lệ
Phí cố định theo bộ chứng từ
(Thu phí người thụ hưởng) 

$100

Phí Thanh Toán/Phí Hoàn Trả
Phí cố định theo từng giao dịch
(Thu phí người thụ hưởng)

$75

CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU
Nhờ Thu Chứng Từ Nhập Khẩu
Phí xử lý Chứng Từ Trả Ngay/Chứng Từ Trả Chậm
Tối thiểu
Tối đa

0.50%
$100
$300

XUẤT KHẨU
TÍN DỤNG THƯ XUẤT KHẨU
Thông Báo Tín Dụng Thư và Tu Chỉnh Tín Dụng Thư
Thông Báo Tín Dụng Thư – Khách hàng có tài 
khoản tại ANZ
Thông Báo Tín Dụng Thư – Khách hàng không 
có tài khoản tại ANZ
(Ghi chú: $25 sẽ được hoàn trả khi khách hàng xuất 
trình bộ chứng từ tại ngân hàng chúng tôi)
Thông Báo Tu Chỉnh Tín Dụng Thư

$25

$50

$10

Xác Nhận Tín Dụng Thư
Phí Xác Nhận Thỏa thuận theo từng trường hợp
(Ghi chú: Phí xác nhận sẽ tùy thuộc vào quốc gia và ngân hàng)

Chuyển Nhượng Tín Dụng Thư
Chuyển nhượng toàn phần không thay đổi điều 
khoản điều kiện
Tối thiểu
Chuyển nhượng có thay đổi điều khoản điều 
kiện
Tối thiểu

0.25%

$100
0.25%

$100

Tu Chỉnh Tín Dụng Thư Chuyển Nhượng
Thay đổi trên giá trị Tương tự  phí chuyển nhượng
Tối thiểu 
Thay đổi trên điều khoản và điều kiện 

$100
$75

XỬ LÝ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU DƯỚI TÍN DỤNG THƯ
Xử Lý Chứng Từ Dưới Tín Dụng Thư
Phí xử lý theo bộ chứng từ
Tối thiểu

0.25%
$75

CHỨNG TỪ NHỜ THU XUẤT KHẨU
Nhờ Thu Chứng Từ Xuất Khẩu
Phí xử lý Chứng Từ Trả Ngay/Chứng Từ Trả Chậm
Tối thiểu
Tối đa

0.50%
$100
$300

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Phát Hành Tín Dụng Thư Dự Phòng/Bảo Lãnh
Tính theo tháng Thỏa thuận theo từng trường hợp
Tối thiểu $100

Tu Chỉnh Tín Dụng Thư Dự Phòng/Bảo Lãnh
Tu chỉnh khác không bao gồm gia tăng giá  
trị/gia hạn hiệu lực

$75

Tăng giá trị/gia hạn hiệu lực Tương tự phí phát hành

Bảo Lãnh Nhận Hàng
Mỗi tháng hoặc làm tròn tháng
Tối thiểu
Tối đa 

0.20%
$100
$500

Ký Hậu Vận Đơn
Dưới Tín Dụng Thư
Không Dưới Tín Dụng Thư
Tối thiểu
Tối đa

$100
0.25%
$100
$500

SWIFT/Điện Phí
Điện mở Tín Dụng Thư/Tín Dụng Thư Dự Phòng/
Tín Dụng Thư Chuyển Nhượng
Điện tu chỉnh Tín Dụng Thư/Tín Dụng Thư Dự 
Phòng/Tín Dụng Thư Chuyển Nhượng
Điện phí khác/Điện phí truy đòi

$50

$25

$25
(Ghi chú: Một số điện phí khác có thể phát sinh bên cạnh các phí nêu 
trên đây)

Cước Phí Chuyển Phát Nhanh và Cước Phí Bưu điện
Cước phí chuyển phát nhanh - Trong nước và 
quốc tế
Cước phí chuyển phát nhanh tối thiểu
Cước phí bưu điện - Trong nước và quốc tế

Cước phí bưu điện tối thiểu

Theo trọng lượng 
và điểm đến
$45
Theo trọng lượng 
và điểm đến
$10
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(Tất cả các phí trên biểu phí đều được tính bằng Đôla Mỹ trừ khi được ghi chú khác)
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A
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KHÁCH HÀNG CÓ THỂ KIỂM TRA PHÍ VÀ LỆ PHÍ ÁP 
DỤNG CHO TÀI KHOẢN CỦA MÌNH BẰNG CÁCH LIÊN 
HỆ:

>  Truởng phòng kinh doanh - Khối tài trợ thương mại và quản 
lý dòng tiền

> Giám đốc quan hệ khách hàng

GHI CHÚ

>  Biểu phí này chỉ áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ Tài Trợ Thương Mại và Chuỗi Cung Ứng tại các 
chi nhánh Việt Nam của Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên 
ANZ (Việt Nam)

>  Tất cả các tài khoản và giao dịch phải tuân theo quy định của 
Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và luật pháp của nước Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

>  Trừ khi có qui định khác, các phí và lệ phí nêu trên biểu phí 
này sẽ được tính và thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam hoặc 
theo loại tiền tệ của giao dịch

>  Phí và các lệ phí tại ANZ được tính ở mức tối thiểu và có thể 
thay đổi tùy theo mức độ phức tạp của giao dịch liên quan

>  Phí và các lệ phí nêu trong biểu phí trên đây chưa phải là biểu 
phí đầy đủ và có thể sẽ được ngân hàng thay đổi và công bố 
theo từng thời điểm

>  Biểu phí này chỉ nêu rõ các loại phí phải trả cho các sản phẩm 
dịch vụ tương ứng. Những điều khoản và điều kiện quy định 
kèm theo liên quan đến các sản phẩm dịch vụ này sẽ được 
cung cấp riêng biệt với biểu phí

>  Phí và lệ phí tại Việt Nam chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 

>  Phí và lệ phí nêu trong biểu phí này chưa bao gồm phí của 
các ngân hàng trung gian hay các nghĩa vụ, thuế và các 
khoản phải trả cho Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANZ (VIỆT 
NAM), Trụ sở chính tại Hà Nội

Tầng 6, Tòa Nhà Sun City
13 Hai Bà Trưng
Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội, Việt Nam 
Điện Thoại: (+84) 4 39386901
Fax: (+84) 4 39386928
SWIFT: ANZBVNVX

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANZ  
(VIỆT NAM), Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 10, 39 Đường Lê Duẩn
Quận 1
Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện Thoại: (+84) 8 38272926
Fax: (+84) 8 38223449
SWIFT: ANZBVNVX472
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